
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XV - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 6; MÔN : THỰC HÀNH VĂN BẢN TIẾNG VIỆT

MÃ MÔN: GEN160; MÃ LỚP: 515.CD.GEN160.1.1
GIẢNG VIÊN : THS. ĐINH XUÂN HẢO

THỜI GIAN THI: 07H00 - 08H30; THỨ BA NGÀY 08/11/2022 ; PHÒNG 201 - TÒA HỌC ĐƯỜNG

TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2010000001 Lê Trí Bảo T. Đức Trì

2 2010000020 Đào Khai Minh T. Ngộ Trí Viên

3 2070000502 Nguyễn Chí Ân T. Nhuận Nghĩa

4 2070000503 Lê Bằng T. Nguyên Lộc

5 2070000504 Đặng Minh Cảm T. Bảo Tín

6 2070000505 Nguyễn Thanh Dũng T. Thiện Bình

7 2070000506 Võ Văn Hoa T. Ấn Trí

8 2070000507 Dương Công Lý T. Thọ Luận

9 2070000508 Đinh Văn Minh T. Bổn Trí

10 2070000509 Nguyễn Hoàng Minh T. Minh Thiền

11 2070000512 Trần Minh Tự T. Phương Nhân

12 2070000513 Nguyễn Văn Út T. Chơn Tín

13 2070000514 Phạm Thị Ái TN. Chơn Bảo

14 2070000515 Trần Thị Minh Châu TN. Thuần Huệ

15 2070000516 Nguyễn Thị Thu Đạt TN. Hải Chơn

16 2070000517 Lê Thị Hiếu Giang TN. Đức Hiền

17 2070000518 Nguyễn Thị Ly TN. Khánh Thiện

18 2070000519 Trần Thị Nhân TN. Thánh Đức

19 2070000520 Tô Thị Sen TN. Diệu Liên

20 2070000521 Hoàng Thị Thường TN. Chơn Minh

21 2070000522 Trần Diệu Uyên TN. Thuần Minh

22 2070000523 Trần Thị Vân TN. Trí Thiện
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